
Phụ lục

CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số          /TB-SKHĐT ngày    tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Mã số dự án Mã ngành
kinh tế

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch 2022 vốn NSTW đã giao Kế hoạch 2022 vốn NSTW bổ sung
đợt này

Ghi chúSố quyết định;
ngày, tháng, năm

ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó: vốn
NSTW

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

XDCB (nếu
có)

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Thanh
toán nợ

XDCB (nếu
có)

TỔNG SỐ 118,000 107,000 40,000 20,000

NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ
THỦY SẢN 118,000 107,000 40,000 20,000

Dự án khởi công mới năm 2022 118,000 107,000 40,000 20,000

Dự án nhóm B 118,000 107,000 40,000 20,000

1

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa
Thầy

BQL dự án đầu tư xây dựng
các công trình NN&PTNT 7897884 283 Sa Thầy 2021- 684-30/12/2021 118,000 107,000 40,000 20,000
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